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MÔN VẬT LÍ 6

Câu 1.
Kể tên các loại máy cơ đơn giản? Lấy ví dụ thực tế sử dụng mỗi loại máy cơ đó trong đời sống?
Câu 2.
Một bao xi măng có khối lượng 50 kg 

a) Tính trọng lượng bao xi măng?

b) Để kéo trực tiếp bao xi măng lên cao theo phương thẳng đứng cần dùng lực nhỏ nhất là bao nhiêu ?

c) Để dùng lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật thì dùng loai ròng rọc nào? Vì sao?
Câu 3.
a.Nêu kêt luận về sự nở vì nhiệt của chât rắn? 

b.Khi ta nung nóng một miếng đồng thì khối lượng, trọng lượng, thể tích và khối lượng riêng miếng đồng thay đổi như thế nào?
………………………………………………………………………..
                          ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUẦN 2 – TOÁN 6

	Bài 1:   Điền số vào ô trống:

a

-3

+8

0

-(-1)

- a

-2

+7

│a│

a2

	Bài 2:   Điền số vào ô trống

a

-6

+15

10

b

3

-2

-9

a + b

-10

-1

a – b

15

a . b 

0

-12

a : b

-3



	Bài 3:   Tìm x:

1/ (2x – 5) + 17 = 6

2/ 10 – 2(4 – 3x) = -4

3/ - 12 + 3(-x + 7) = -18

4/ 24 : (3x – 2) = -3

5/ -45 : 5.(-3 – 2x) = 3
	Bài 4:   Tìm x

1/ x.(x + 7) = 0

2/ (x + 12).(x-3) = 0

3/ (-x + 5).(3 – x ) = 0

4/ x.(2 + x).( 7 – x) = 0

5/ (x - 1).(x +2).(-x -3) = 0

	Bài 5:   Tìm

1/ Ư(10)    và   B(10)

2/ Ư(+15)  và   B(+15)

3/ Ư(-24)   và   B(-24)

4/ ƯC(12; 18)  

5/ ƯC(-15; +20)
	Bài 6:   Tìm x biết: 

1/ 8 
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 x và x > 0

2/ 12 
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 x và x < 0

3/ -8 
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 x và 12 
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 x

4/ x 
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 4  ;  x 
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 (-6) và -20 <  x < -10

5/ x 
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 (-9)  ;  x 
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 (+12) và 20 < x < 50

	Bài 7:Sắp xếp theo thứ tự:

*   Tăng dần
1/ 7; -12 ; +4 ; 0 ; │-8│; -10; -1

2/ -12; │+4│; -5 ; -3 ; +3 ; 0 ; │-5│

*   Giảm dần  
3/ +9 ; -4 ; │-6│; 0 ; -│-5│; -(-12)

4/ -(-3) ; -(+2) ; │-1│; 0 ; +(-5) ; 4 ; │+7│; -8
	Bài 8:   Chứng tỏ:

1/ (a – b + c) – (a + c) = -b

2/  (a + b) – (b – a) + c = 2a + c

3/ - (a + b – c) + (a – b – c) = -2b

4/ a(b + c) – a(b + d) = a(c – d)

5/ a(b – c) + a(d + c) = a(b + d)

	Bài 9:   Tìm a biết:

1/a + b – c = 18      Với  b = 10 ; c = -9

2/ 2a – 3b + c = 0    Với b = -2 ; c = 4

3/ 3a – b – 2c = 2       Với b = 6 ; c = -1

4/ 12 – a + b + 5c = -1  Với b = -7 ; c = 5

5/ 1 – 2b + c – 3a = -9 Với b = -3 ; c = -7
	Bài 10: Trên tia Ox lấy điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. 

a)Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Tính AB =?

c) Chứng tỏ A là trung điểm của OB

d) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm D sao cho OD = 2cm. Tính DB?
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